Trường THPT Bắc Trà  My                     KIỂM TRA HỌC KỲ II ( năm 2012)

Họ và tên: …………………..                    Môn: Hóa Học 10 cơ bản
Lớp 10/

A. Trắc nghiệm: (5 điểm)
1. Để thu khí clo trong phòng thí nghiệm, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây?

A. Dời chổ nước.




B. Dời chổ không khí.

C. Dời chổ không khí úp bình.


D. Dời chổ không khí ngửa bình.

2. Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí (X) gồm ozon và oxi đối với hiđro bằng 18. Hãy xác định thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 60% O3 và 40% O2.



B. 30% O3 và 70% O2.

C. 25% O3 và 75% O2.



D. 50% O3 và 50% O2.

3. Các nguyên tố nhóm VIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:

A. ns2np3.

B. ns2np4.

C. ns2np5.

  D. ns2np6.

4. Trong các câu sau, câu nào sai?

A. Oxi là chất khí không màu, không mùi, không vị.
B. Oxi nặng hơn không khí.

C. Oxi tan nhiều trong nước.



D. Oxi chiếm 1/5 thể tích không khí.

5. Dãy đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử?

A. Cl2, Br2, S.

B. Cl2, O3, S.


C. Br2, O2, Ca.
   D. Na, F2, S.

6. Muốn pha loãng dung dịch axit H2SO4 đặc, cần làm như sau:

A. rót từ từ nước vào dung dịch axit đặc.    B. rót nước thật nhanh vào dung dịch axit đặc.

C. rót từ từ dung dịch axit đặc vào nước.    D. rót nhanh dung dịch axit vào nước.

7. Dãy kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Cu, Zn, Na.

B. Ag, Ba, Fe, Sn.   C. K, Mg, Al, Fe, Zn.
  D. Au, Pt, Al.

8. Chứng khó tiêu là do trong bao tử có quá nhiều axit HCl. Để làm giảm cơn đau,

người ta thường dùng viên thuốc có tác dụng là phản ứng với axit để làm giảm lượng

axit. Chất nào sau đây là thành phần chính của viên thuốc?

A. Mg(OH)2.

B. NaHCO3.
        C. CaCO3.

D. MgCO3.

9. Để chuyển hoàn toàn 8 gam lưu huỳnh thành lưu huỳnh oxit (SO2) thì thể tích khôngkhí (đktc) cần dùng là:

A. 28 lít.

B. 32,8 lít.
       C. 18,8 lít.

D. 16,8 lít.

10. Từ bột Fe, S, dung dịch HCl có thể có mấy cách để điều chế được H2S?

A. 1.


B. 2.

       C. 3.


D. 4.

11. Hấp thụ hoàn toàn 12,8g SO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là:

A. 15,6g và 5,3g.
B. 18g và 6,3g.      C. 15,6g và 6,3g.

D. Kết quả khác.

12. Sự có mặt của ozon trên thượng tầng khí quyển là rất cần thiết, vì:

A. ozon làm cho trái đất ấm hơn.




B. ozon hấp thụ tia cực tím.




C. ozon ngăn cản oxi không cho thoát ra khỏi mặt đất.

D. Ozon hấp thụ tia đến từ ngoài không gian để tạo freon.

13. Có một hỗn hợp oxi, ozon. Sau một thời gian, ozon bị phân hủy hết ta được một chất khí duy nhất có thể tích tăng thêm 5%. Thành phần % về thể tích của ozon trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 5%.


B. 10%.
  C. 15%.

           D. 20%.

14. Dung dịch H2SO4 35% ( d = 1,4 g/ml). Nồng độ mol/l của dung dịch này là:

A. 7 mol/l.

B. 8 mol/l.
  C. 6 mol/l.


D. 5 mo/l.

15. Hòa tan một oxit kim loại X hóa trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, ta thu được dung dịch muối nồng độ 13,13%. X là kim loại nào sau đây:

A. Ca.


B. Fe.

  C. Ba.


D. Mg.

16. Axit mạnh nhất là:

A. HClO2.

B. HClO.
  C. HClO4.


D. HClO3.

17. Hòa tan hoàn toàn 13 gam một kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 27,2 gam muối khan. Kim loại đã dùng là:

A. Fe.


B. Zn.

  C. Mg.


D. Ba.

18. Trừ flo, nguyên tử clo, iot ở trạng thái kích thích có thể có số electrron độc thân là:

A. 1, 3, 5

B. 1, 2, 3, 4.
  C. 3, 5, 7.


D. 1, 3, 4,5.

19. Tính oxi hóa của các halogen giảm dần theo thứ tự nào sau đây?

A. Cl2 > Br2 > I2 > F2.




B. F2 > Cl2 > Br2 > I2.

C. Cl2 > F2 > Br2 > I2.




D. I2 > Br2 > Cl2 > F2.

20. Cho 1,53 gam hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 448 ml khí (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thì thu được chất rắn có khối lượng là:

A. 2,95 gam.

B. 3,90 gam.


C. 2,24 gam.
D. 1,85 gam.
B.Tự Luận:(5 điểm)
Câu 1 : (2 đ) Có bốn lọ mất nhãn chứa 4 dung dịch sau : Na2S, KI, NaCl, KNO3.


Hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết 4 dung dịch trên. Viết phương trình phản ứng 

Câu 2 : (1 điểm) Hoàn thành sơ đồ phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có)


FeS2 → SO2 →  SO3 →H2SO4  →Fe2(SO4)3

Câu 3 : (2 điểm)
Cho 17,60  g hỗn hợp Fe và Cu tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch HCl a M

thì thu được dung dịch X ,khí  H2  và phần không tan Y.Cho Y tác dụng với H2SO4  đặc nóng dư thu được 2,24 lit khí SO2(đktc)
a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra (0,5 điểm)
b) Tính thành phần phần trăm khối lượng  mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.(1 điểm)
c)      Tính a = ?(0,5 điểm)
Trường THPT Bắc Trà  My                     KIỂM TRA HỌC KỲ II ( năm 2012)

Họ và tên: …………………..                    Môn: Hóa Học 10 cơ bản

Lớp 10/


A. Trắc nghiệm: (5 điểm)

1. Muốn pha loãng dung dịch axit H2SO4 đặc, cần làm như sau:

A. rót từ từ nước vào dung dịch axit đặc.    B. rót nước thật nhanh vào dung dịch axit đặc.

C. rót từ từ dung dịch axit đặc vào nước.    D. rót nhanh dung dịch axit vào nước.

2. Dãy kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Cu, Zn, Na.

B. Ag, Ba, Fe, Sn.   C. K, Mg, Al, Fe, Zn.
  D. Au, Pt, Al.

3. Chứng khó tiêu là do trong bao tử có quá nhiều axit HCl. Để làm giảm cơn đau,

người ta thường dùng viên thuốc có tác dụng là phản ứng với axit để làm giảm lượng

axit. Chất nào sau đây là thành phần chính của viên thuốc?

A. Mg(OH)2.

B. NaHCO3.
        C. CaCO3.

D. MgCO3.

4. Để chuyển hoàn toàn 8 gam lưu huỳnh thành lưu huỳnh oxit (SO2) thì thể tích khôngkhí (đktc) cần dùng là:

A. 28 lít.

B. 32,8 lít.
       C. 18,8 lít.

D. 16,8 lít.

5. Từ bột Fe, S, dung dịch HCl có thể có mấy cách để điều chế được H2S?

A. 1.


B. 2.

       C. 3.


D. 4.

6. Hấp thụ hoàn toàn 12,8g SO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là:

A. 15,6g và 5,3g.
B. 18g và 6,3g.      C. 15,6g và 6,3g.

D. Kết quả khác.

7. Sự có mặt của ozon trên thượng tầng khí quyển là rất cần thiết, vì:

A. ozon làm cho trái đất ấm hơn.





B. ozon hấp thụ tia cực tím.




C. ozon ngăn cản oxi không cho thoát ra khỏi mặt đất.

D. Ozon hấp thụ tia đến từ ngoài không gian để tạo freon.

8. Có một hỗn hợp oxi, ozon. Sau một thời gian, ozon bị phân hủy hết ta được một chất khí duy nhất có thể tích tăng thêm 5%. Thành phần % về thể tích của ozon trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 5%.


B. 10%.
  C. 15%.

           D. 20%.

9. Dung dịch H2SO4 35% ( d = 1,4 g/ml). Nồng độ mol/l của dung dịch này là:

A. 7 mol/l.

B. 8 mol/l.
  C. 6 mol/l.


D. 5 mo/l.

10. Để thu khí clo trong phòng thí nghiệm, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây?

A. Dời chổ nước.




B. Dời chổ không khí.

C. Dời chổ không khí úp bình.


D. Dời chổ không khí ngửa bình.

11. Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí (X) gồm ozon và oxi đối với hiđro bằng 18. Hãy xác định thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 60% O3 và 40% O2.



B. 30% O3 và 70% O2.

C. 25% O3 và 75% O2.



D. 50% O3 và 50% O2.

12. Các nguyên tố nhóm VIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:

A. ns2np3.

B. ns2np4.

C. ns2np5.

  D. ns2np6.

13. Trong các câu sau, câu nào sai?

A. Oxi là chất khí không màu, không mùi, không vị.
B. Oxi nặng hơn không khí.

C. Oxi tan nhiều trong nước.



D. Oxi chiếm 1/5 thể tích không khí.

14. Dãy đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử?

A. Cl2, Br2, S.

B. Cl2, O3, S.


C. Br2, O2, Ca.
   D. Na, F2, S.

15. Trừ flo, nguyên tử clo, iot ở trạng thái kích thích có thể có số electrron độc thân là:

A. 1, 3, 5

B. 1, 2, 3, 4.
  C. 3, 5, 7.


D. 1, 3, 4,5.

16. Hòa tan hoàn toàn 13 gam một kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 27,2 gam muối khan. Kim loại đã dùng là:

A. Fe.


B. Zn.

  C. Mg.


D. Ba.

17. Tính oxi hóa của các halogen giảm dần theo thứ tự nào sau đây?

A. Cl2 > Br2 > I2 > F2.




B. F2 > Cl2 > Br2 > I2.

C. Cl2 > F2 > Br2 > I2.




D. I2 > Br2 > Cl2 > F2.

18. Cho 1,53 gam hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 448 ml khí (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thì thu được chất rắn có khối lượng là:

A. 2,95 gam.

B. 3,90 gam.


C. 2,24 gam.
D. 1,85 gam.
19. Hòa tan một oxit kim loại X hóa trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, ta thu được dung dịch muối nồng độ 13,13%. X là kim loại nào sau đây:

A. Ca.


B. Fe.

  C. Ba.


D. Mg.

20. Axit mạnh nhất là:

A. HClO2.

B. HClO.
  C. HClO4.


D. HClO3.

B.Tự Luận:(5 điểm)
Câu 1 : (2 điểm) Có bốn lọ mất nhãn chứa 4 dung dịch sau : Na2S, KI, NaCl, KF.


Hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết 4 dung dịch trên. Viết phương trình phản ứng 

Câu 2 : (1 điểm) Hoàn thành sơ đồ phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có)


H2O  →  O2 →  SO2 →SO3  →H2SO4
Câu 3 : (2 điêm)
Cho 9,10  g hỗn hợp Al và Cu tác dụng vừa đủ với  V lit dung dịch HCl 0,5 M

thì thu được dung dịch X ,khí  H2  và phần không tan Y.Cho Y tác dụng với H2SO4  đặc nóng dư thu được 6,4 gam khí SO2
a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra (0,5 điểm)
b) Tính thành phần phần trăm khối lượng  mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.(1 điểm)
c)      Tính V = ?(0,5 điểm)
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Họ và tên: …………………..                    Môn: Hóa Học 10 cơ bản

Lớp 10/


A. Trắc nghiệm: (5 điểm)

1. Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí (X) gồm ozon và oxi đối với hiđro bằng 18. Hãy xác định thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 60% O3 và 40% O2.



B. 30% O3 và 70% O2.

C. 25% O3 và 75% O2.



D. 50% O3 và 50% O2.

2. Trong các câu sau, câu nào sai?

A. Oxi là chất khí không màu, không mùi, không vị.
B. Oxi nặng hơn không khí.

C. Oxi tan nhiều trong nước.



D. Oxi chiếm 1/5 thể tích không khí.

3. Tính oxi hóa của các halogen giảm dần theo thứ tự nào sau đây?

A. Cl2 > Br2 > I2 > F2.




B. F2 > Cl2 > Br2 > I2.

C. Cl2 > F2 > Br2 > I2.




D. I2 > Br2 > Cl2 > F2.

4. Cho 1,53 gam hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 448 ml khí (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thì thu được chất rắn có khối lượng là:

A. 2,95 gam.

B. 3,90 gam.


C. 2,24 gam.
D. 1,85 gam.
5. Muốn pha loãng dung dịch axit H2SO4 đặc, cần làm như sau:

A. rót từ từ nước vào dung dịch axit đặc.    B. rót nước thật nhanh vào dung dịch axit đặc.

C. rót từ từ dung dịch axit đặc vào nước.    D. rót nhanh dung dịch axit vào nước.

6. Dãy kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Cu, Zn, Na.

B. Ag, Ba, Fe, Sn.   C. K, Mg, Al, Fe, Zn.
  D. Au, Pt, Al.

7. Chứng khó tiêu là do trong bao tử có quá nhiều axit HCl. Để làm giảm cơn đau,

người ta thường dùng viên thuốc có tác dụng là phản ứng với axit để làm giảm lượng

axit. Chất nào sau đây là thành phần chính của viên thuốc?

A. Mg(OH)2.

B. NaHCO3.
        C. CaCO3.

D. MgCO3.

8. Để chuyển hoàn toàn 8 gam lưu huỳnh thành lưu huỳnh oxit (SO2) thì thể tích khôngkhí (đktc) cần dùng là:

A. 28 lít.

B. 32,8 lít.
       C. 18,8 lít.

D. 16,8 lít.

9. Sự có mặt của ozon trên thượng tầng khí quyển là rất cần thiết, vì:

A. ozon làm cho trái đất ấm hơn.





B. ozon hấp thụ tia cực tím.




C. ozon ngăn cản oxi không cho thoát ra khỏi mặt đất.

D. Ozon hấp thụ tia đến từ ngoài không gian để tạo freon.

10. Từ bột Fe, S, dung dịch HCl có thể có mấy cách để điều chế được H2S?

A. 1.


B. 2.

       C. 3.


D. 4.

11. Các nguyên tố nhóm VIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:

A. ns2np3.

B. ns2np4.

C. ns2np5.

  D. ns2np6.

12. Hấp thụ hoàn toàn 12,8g SO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là:

A. 15,6g và 5,3g.
B. 18g và 6,3g.      C. 15,6g và 6,3g.

D. Kết quả khác.

13. Có một hỗn hợp oxi, ozon. Sau một thời gian, ozon bị phân hủy hết ta được một chất khí duy nhất có thể tích tăng thêm 5%. Thành phần % về thể tích của ozon trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 5%.


B. 10%.
  C. 15%.

           D. 20%.

14. Axit mạnh nhất là:

A. HClO2.

B. HClO.
  C. HClO4.


D. HClO3.

15. Dung dịch H2SO4 35% ( d = 1,4 g/ml). Nồng độ mol/l của dung dịch này là:

A. 7 mol/l.

B. 8 mol/l.
  C. 6 mol/l.


D. 5 mo/l.

16. Hòa tan một oxit kim loại X hóa trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, ta thu được dung dịch muối nồng độ 13,13%. X là kim loại nào sau đây:

A. Ca.


B. Fe.

  C. Ba.


D. Mg.

17. Để thu khí clo trong phòng thí nghiệm, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây?

A. Dời chổ nước.




B. Dời chổ không khí.

C. Dời chổ không khí úp bình.


D. Dời chổ không khí ngửa bình.

18. Hòa tan hoàn toàn 13 gam một kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 27,2 gam muối khan. Kim loại đã dùng là:

A. Fe.


B. Zn.

  C. Mg.


D. Ba.

19. Trừ flo, nguyên tử clo, iot ở trạng thái kích thích có thể có số electrron độc thân là:

A. 1, 3, 5

B. 1, 2, 3, 4.
  C. 3, 5, 7.


D. 1, 3, 4,5.

20. Dãy đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử?

A. Cl2, Br2, S.

B. Cl2, O3, S.


C. Br2, O2, Ca.
   D. Na, F2, S.

B.Tự Luận:(5 điểm)
Câu 1 : (2 điểm) Có bốn lọ mất nhãn chứa 4 dung dịch sau : Na2S, KBr, NaCl, KNO3.


Hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết 4 dung dịch trên. Viết phương trình phản ứng 

Câu 2 : (1 điểm) Hoàn thành sơ đồ phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có)


Na2SO3 → SO2 →  S → FeS→H2S 
Câu 3 : (2 điểm)
Cho 11,20  g hỗn hợp Mg và Cu tác dụng vừa đủ với a gam dung dịch HCl 36,5 % 
thì thu được dung dịch X ,khí  H2  và phần không tan Y.Cho Y tác dụng với H2SO4  đặc nóng dư thu được 2,24 lit khí SO2(đktc)

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra (0,5 điểm)
b) Tính thành phần phần trăm khối lượng  mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.(1 điểm)
c)      Tính a = ?(0,5 điểm)
Trường THPT Bắc Trà  My                     KIỂM TRA HỌC KỲ II ( năm 2012)

Họ và tên: …………………..                    Môn: Hóa Học 10 cơ bản

Lớp 10/


A. Trắc nghiệm: (5 điểm)

1. Các nguyên tố nhóm VIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:

A. ns2np3.

B. ns2np4.

C. ns2np5.

  D. ns2np6 

2. Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí (X) gồm ozon và oxi đối với hiđro bằng 18. Hãy xác định thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 60% O3 và 40% O2.



B. 30% O3 và 70% O2.

C. 25% O3 và 75% O2.



D. 50% O3 và 50% O2.

3. Dãy đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử?

A. Cl2, Br2, S.

B. Cl2, O3, S.


C. Br2, O2, Ca.
   D. Na, F2, S.

4. Chứng khó tiêu là do trong bao tử có quá nhiều axit HCl. Để làm giảm cơn đau,

người ta thường dùng viên thuốc có tác dụng là phản ứng với axit để làm giảm lượng

axit. Chất nào sau đây là thành phần chính của viên thuốc?

A. Mg(OH)2.

B. NaHCO3.
        C. CaCO3.

D. MgCO3.

5. Dung dịch H2SO4 35% ( d = 1,4 g/ml). Nồng độ mol/l của dung dịch này là:

A. 7 mol/l.

B. 8 mol/l.
  C. 6 mol/l.


D. 5 mo/l.

6. Dãy kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Cu, Zn, Na.

B. Ag, Ba, Fe, Sn.   C. K, Mg, Al, Fe, Zn.
  D. Au, Pt, Al.

7. Hòa tan hoàn toàn 13 gam một kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 27,2 gam muối khan. Kim loại đã dùng là:

A. Fe.


B. Zn.

  C. Mg.


D. Ba.


8. Trong các câu sau, câu nào sai?

A. Oxi là chất khí không màu, không mùi, không vị.
B. Oxi nặng hơn không khí.

C. Oxi tan nhiều trong nước.



D. Oxi chiếm 1/5 thể tích không khí.

9. Muốn pha loãng dung dịch axit H2SO4 đặc, cần làm như sau:

A. rót từ từ nước vào dung dịch axit đặc.    B. rót nước thật nhanh vào dung dịch axit đặc.

C. rót từ từ dung dịch axit đặc vào nước.    D. rót nhanh dung dịch axit vào nước.

10. Từ bột Fe, S, dung dịch HCl có thể có mấy cách để điều chế được H2S?

A. 1.


B. 2.

       C. 3.


D. 4.

11. Hấp thụ hoàn toàn 12,8g SO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là:

A. 15,6g và 5,3g.
B. 18g và 6,3g.      C. 15,6g và 6,3g.

D. Kết quả khác.

12. Để chuyển hoàn toàn 8 gam lưu huỳnh thành lưu huỳnh oxit (SO2) thì thể tích khôngkhí (đktc) cần dùng là:

A. 28 lít.

B. 32,8 lít.
       C. 18,8 lít.

D. 16,8 lít.


13. Sự có mặt của ozon trên thượng tầng khí quyển là rất cần thiết, vì:

A. ozon làm cho trái đất ấm hơn.





B. ozon hấp thụ tia cực tím.




C. ozon ngăn cản oxi không cho thoát ra khỏi mặt đất.

D. Ozon hấp thụ tia đến từ ngoài không gian để tạo freon.

14. Hòa tan một oxit kim loại X hóa trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, ta thu được dung dịch muối nồng độ 13,13%. X là kim loại nào sau đây:

A. Ca.


B. Fe.

  C. Ba.


D. Mg.

15. Tính oxi hóa của các halogen giảm dần theo thứ tự nào sau đây?

A. Cl2 > Br2 > I2 > F2.




B. F2 > Cl2 > Br2 > I2.

C. Cl2 > F2 > Br2 > I2.




D. I2 > Br2 > Cl2 > F2.

16. Có một hỗn hợp oxi, ozon. Sau một thời gian, ozon bị phân hủy hết ta được một chất khí duy nhất có thể tích tăng thêm 5%. Thành phần % về thể tích của ozon trong hỗn hợp ban đầu là:A. 5%.


B. 10%.
  C. 15%.

           D. 20%.

17. Axit mạnh nhất là:

A. HClO2.

B. HClO.
  C. HClO4.


D. HClO3.

18. Trừ flo, nguyên tử clo, iot ở trạng thái kích thích có thể có số electrron độc thân là:

A. 1, 3, 5

B. 1, 2, 3, 4.
  C. 3, 5, 7.


D. 1, 3, 4,5.

19.Cho 1,53 gam hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 448 ml khí (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thì thu được chất rắn có khối lượng là:

A. 2,95 gam.

B. 3,90 gam.


C. 2,24 gam.
D. 1,85 gam.
20.Để thu khí clo trong phòng thí nghiệm, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây?

A. Dời chổ nước.




B. Dời chổ không khí.

C. Dời chổ không khí úp bình.


D. Dời chổ không khí ngửa bình.
B.Tự Luận:(5 điểm)
Câu 1 : (2 điểm) Có bốn lọ mất nhãn chứa 4 dung dịch sau : Na2S, KI, NaCl, KNO3.


Hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết 4 dung dịch trên. Viết phương trình phản ứng 

Câu 2 : (1 điểm) Hoàn thành sơ đồ phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có)


KMnO4 → O2 →  SO2→H2SO4  →Na2SO4

Câu 3 : (2 điểm)
Cho 12,90  g hỗn hợp Zn và Cu tác dụng vừa đủ với 73 gam dung dịch HCl  x %
thì thu được dung dịch X ,khí  H2  và phần không tan Y.Cho Y tác dụng với H2SO4  đặc nóng dư thu được 6,4 gam  khí SO2 
a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra (0,5 điểm)
b) Tính thành phần phần trăm khối lượng  mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.(1 điểm)
c)      Tính x = ?(0,5 điểm)
